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Công ty
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BAN TGĐ

1 Vũ Đức Mạnh 000716/QLQ 5/4/2016 TGĐ 11/11/2021 79 PS092016HD/QĐ - ĐT ngày 7/12/2016

00060/QLQ 27/02/2009 31/03/2022

000376/PTTC 14/4/2022

3 Phạm Ngọc Hiệp 001391/QLQ 16/3/2016 PTGĐ 18/11/2019

BAN KIỂM SOÁT

4 Lâm Thị Thu Hường 00774/PTTC 20/4/2009 TVBKS 1/10/2006

PHÒNG DVCK

5 Phạm Duyên Hải 001154/MGCK 12/10/2009 Nhân viên 25/12/2007 41PS03.2018/QĐ - ĐT - 6/8/2018

6 Vũ Thị Lệ 002612/MGCK 4/4/2014 Nhân viên 2/1/2003 62PS052018/QĐ - ĐT

7 Nguyễn Thị Minh Thảo 00789/PTTC 20/4/2009 Nhân viên 24/9/2007 95PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/3017

8 Thái Thị Minh Tâm 00776/PTTC 20/4/2009 Trưởng phòng 31/1/2002 88PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/3017

9 Trần Thị Xuân 001743/MGCK 5/7/2011 Nhân viên 17/12/2008 145PS032018/QĐ - ĐT - 6/8/2018

10 Nguyễn Thị Hà 00668/MGCK 17/4/2009 Nhân viên 15/8/2005 33PS03.2018/QĐ - ĐT - 6/8/2018

PHÒNG KTKSNB

01379/PTTC 29/9/2009

001376/QLQ 3/2/2016

12 Tống Nhật Lệ 003603/MGCK 20/5/2016 Nhân viên 15/3/2013

13 Chu Thị Khánh Loan 001416/PTTC 5/10/2009 Nhân viên 1/6/2006

14 Lê Thị Hồng Nhung 00775/PTT 20/4/2009 Nhân viên 3/7/2006 101 PS032018/QĐ - ĐT 6/8/2018

15 Nguyễn Bích Phượng 00932/PTTC 6/5/2009 Phó phòng 16/3/2015 109PS032018/QĐ - ĐT - 6/8/2018

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

11 Võ An Hải Trưởng phòng 3/1/2008 30PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/3017

PTGĐTrần Ngọc Tài2
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PHÒNG MG & TVĐT

16 Tạ Minh Thành 005222/MGCK 2/10/2019 Phó phòng 15/8/2017 44PS072011HĐ/QĐ - ĐT - 14/6/2017

01153/MGCK 12/10/2009

001042/QLQ 27/11/2013

18 Đoàn Thị Hương Giang 002455/MGCK 17/10/2013 Nhân viên 26/6/2008 25PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/2017

001627/MGCK 21/3/2011 Nhân viên

002319/PTTC 16/9/2016 Nhân viên

20 Phạm Thu Hằng 00786/PTTC 20/4/2009 Phó phòng 17/11/2006 31PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/2017

002619/MGCK 18/4/2014

002281/PTTC 15/4/2016

22 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 00784/PTTC 20/4/2009 Nhân viên 15/10/2006 99PS03.2018/QĐ - ĐT - 6/8/2018

23 Trần Hoài Thanh 002633/MGCK 16/5/2014 Nhân viên 10/11/2008 132PS03.2018/QĐ - ĐT - 6/8/2018

002344/MGCK 19/6/2013 138PS03.2018/QĐ - ĐT - 6/8/2018

002278/PTTC 13/4/2016

25 Nguyễn Hoàng Liên 001652/QLQ 12/2/2018 Phó phòng 1/1/2017 54PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/3017

26 Đào Huy Hoàng 004473/MGCK 13/6/2018 Nhân viên 15/9/2016 56PT032018/QĐ - ĐT - 6/8/2018

28 Nguyễn Việt Trung 002399/MGCK 22/7/2013 Nhân viên 28/12/2009 142PS032018/QĐ - ĐT 6/8/2018

28 Dương Thanh Hà Anh 006390/MGCK 3/3/2020 Nhân viên

BỘ PHẬN KTNB

29 Nguyễn Thị Thùy Linh 01311/PTTC 28/8/2009 TBP 20/5/2020

PHÒNG TVTCDN

30 Nguyễn Thành Công 00090/PTTC 10/3/2009 Nhân viên 01/4/2017 9PS052018/QĐ - ĐT 30/10/2018

31 Nguyễn Việt Dũng 001096/QLQ 5/5/2014 Trưởng phòng 11/8/2010 20S032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/2017

001629/MGCK 21/3/2011

002223/PTTC 28/10/2015

17 Trịnh Hùng Cường Tổ trưởng 24/12/2007 13PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/2017

19 Nguyễn Thị Thu Hiền 1/5/2009 49PS032018/QĐ - ĐT 6/8/2018

21 Nguyễn Thị Hồng Liên nhân viên 5/9/2009 55PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/2017

24 Nguyễn Thị Hồng Thúy Nhân viên 1/1/2010

32 Trần Thị Vi Nhân viên 2/1/2007
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PHÒNG QLRR

00790/PTTC 20/4/2009

001284/QLQ 10/8/2015

34 Đặng Đình Tú 001628/MGCK 21/3/2011 Nhân viên 24/12/2007 110PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/2017

35 Phạm Thị Thanh Mai 002342/MGCK 19/6/2013 Nhân viên 1/4/2010

36 Vũ Lan Phương 004216/MGCK 2/11/2017 Nhân viên 15/9/2016 107PS032018/QĐ - ĐT - 6/8/2018

VĂN PHÒNG HĐQT

37 Hoàng Thị Thùy Linh 001301/QLQ 28/8/2015 Phó phòng 24/9/2007

PHÒNG KDV

38 Phan Minh Đức 001418/PTTC 5/10/2009 Phó phòng 16/1/2007

00785/PTTC 20/4/2009 76. PS05.2017/QĐ - ĐT

001333/QLQ 19/10/2015

40 Đặng Thị Thắm 002365/PTTC 23/2/2017 Nhân viên 15/5/2016 64 PS012017 /QĐ - ĐT 13/4/2017

PHÒNG TD&BLPH

41 Nguyễn Nhật Cường 001328/QLQ 19/10/2015 Phó phòng 1/8/2005 12PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/3017

01152/MGCK 12/10/2009

001114/QLQ 4/6/2014

00797/PTTC 20/4/2009

001636/QLQ 25/12/2017

PHÒNG KTTC

44 Lưu Thị Tuyền 00108/PTTC 11/3/2009 Nhân viên 15/7/2017 151-PS142017/QĐ-ĐT - 14/9/2017

PHÒNG NCPT & PTSP

45 Đào Tuấn Trung 001619/QLQ 6/11/2017 Trưởng phòng 20/2/2016 108PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/2017

CHI NHÁNH HCM

BAN GIÁM ĐỐC

46 Thái Hoàng Long 00851/PTTC 15/05/2009
P TGĐ Kiêm GĐ 

CN TP.HCM
01/09/2016

47 Hà Ngọc Hùng 00780/PTTC 20/04/2009 PGĐ 01/06/2006 26-PS022017/QĐ-ĐT - 22/5/2017

33 Nguyễn Thị Thu Hiền Phó phòng 2/10/2007 35PS032017/HĐ/QĐ - ĐT -31/3/2017

42 Trịnh Thị Thu Phương Nhân viên 24/9/2007

Vũ Thị Hải Vân

43 Dương Đình Thắng Nhân viên

Nhân viên

76PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/3017

1/10/2006 90PS032017/HĐ/QĐ - ĐT - 31/3/3017

1/10/200639
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PHÒNG MG

48 Nguyễn Yên Vy 01253/PTTC 05/08/2009 Nhân viên 15/08/2005 76-PS022017/QĐ-ĐT - 22/5/2017

49 Nguyễn Minh Hoàng 002690/MGCK 22/07/2014 Nhân viên 15/08/2005 44-PS142017/QĐ-ĐT - 14/9/2017

50 Nguyễn Thị Thanh Thủy 002925/MGCK 31/03/2015 Nhân viên 05/11/2013 123-PS142017/QĐ-ĐT - 14/9/2017

51 Dương Bá Dũng 001776/MGCK 05/07/2011 Nhân viên 01/12/2015

52 Nguyễn Việt Anh 01168/PTTC 29/07/2009 Nhân viên 01/06/2006 1-PS022017/QĐ-ĐT - 22/5/2017

53 Phạm Tuấn Đạt 002767/MGCK 28/08/2014 Nhân viên 11/07/2011 11-PS042019/QĐ - ĐT - 6/5/2019

54 Nguyễn Thị Dạ Thaỏ 006605/MGCK 21/8/2020 Nhân viên 1/4/2021

55 Nguyễn Thị Vi 006713/MGCK 12/11/2020 Nhân viên 1/9/2021

PHÒNG DVCK

56 Phạm Thị Quỳnh Nương 01190/MGCK 5/11/2009 Nhân viên 1/8/2017

01159/PTTC 29/07/2009

00667/MGCK 17/04/2009

58 Nguyễn Thị Phương Tính 00802/PTTC 20/04/2009 Nhân viên 01/06/2006 129-PS142017/QĐ-ĐT - 14/9/2017

59 Đỗ Ánh Tuyết 01170/MGCK 26/10/2009 Nhân viên 01/03/2009 147-PS142017/QĐ-ĐT - 14/9/2017

60 Huỳnh Thị Anh Đào 00975/MGCK 29/07/2009 Nhân viên 01/06/2007 10-PS042019/QĐ - ĐT - 6/5/2019

002609/MGCK 04/04/2014

002186/PTTC 21/07/2015

PHÒNG KTTC

62 Võ Thị Thái Thanh 001415/PTTC 05/10/2009 Phó phòng 01/01/2002 113-PS142017/QĐ-ĐT - 14/9/2019

PHÒNG TVTCDN

63 Hoàng Thị Mai Ươc 002445/PTTC 23/7/2018 Nhân viên 1/8/2017

64 Trương Thị Thanh Sang 004662/MGCK 02/11/2018 Nhân viên 15/07/2020

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

65 Lê Diệu Thúy 003812/MGCK 12/12/2016 Giám đốc 1/8/2016

57 Huỳnh Thị Tâm Phó phòng 01/09/2000 50-PS022017/QĐ-ĐT - 22/5/2017

61 Lê Thanh Tùng Nhân viên 01/12/2015 144-PS142017/QĐ-ĐT - 14/9/2017
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67 Lê Thị Thanh Hiền 004671/MGCK 14/11/2018 Nhân viên 10/11/2017

68 Lê Thanh Bình 004829/MGCK 24/01/2019 Nhân viên 1/11/2017

69 Bùi Diệu Hằng Nga 0044832/MGCK 24/01/2019 Trưởng phòng 1/8/2017

70 Dương Thị Vinh 004685/MGCK 28/11/2018 Nhân viên 1/9/2017

71 Phan Thị Ngọc Diệp 005200/MGCK 4/9/2019 Nhân viên 1/9/2017


